
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 01 Hoàng Diệu, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

18/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CIEL

3502299075

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác cát, đá, sỏi, làm vật xây dựng, vật liệu san 
lấp và chất phụ gia sản xuất xi măng; 

0810

2. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất dầu nhớt;

1920

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; Làng du 
lịch; Biệt thư du lịch; Căn hộ du lịch; Bãi cắm trại du lịch; Nhà 
nghỉ du lịch;

5510

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán các chất bội trơn làm sạch động cơ; 

4661

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng; 

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh trang thiết bị nội thất và ngoại thất; Kinh 
doanh sắt, thép, nhôm, đồng phế liệu; Phá ô tô cũ, tàu thuyền 
cũ làm phế liệu 

4669

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn (rượu, bia) và đồ uống không 
có cồn;

4723

9. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

4724

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;

5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CIEL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.3733345 - 064.3733346
Email: cielquocte@gmail.com

064.3733347Fax:
Website:
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11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng;  Cung cấp 
suất ăn công nghiệp;

5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy rượu; Quán cà phê, giải khát;

5630

14. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng;

4100(Chính)

15. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông đường bộ; Xây 
dựng các công trình giao thông đường thuỷ (cảng biển, cảng 
sông, công trình ngầm dưới nước);

4210

16. Xây dựng công trình công ích 4220

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Xây dựng công trình 
điện trung và hạ thế; Xây dựng đường ống cấp thoát nước và 
bể chứa; Xây dựng công trình thuỷ lợi; ; Nạo vét khai thông 
luồng lạch;

4290

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp tạo mặt bằng xây dựng;

4312

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm 
thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;

4329

22. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất công trình;

4330

23. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc; thử 
độ ẩm và các công việc thử nước ; Chống ẩm các tòa nhà; 
Chôn chân trụ; Uốn thép; Xây gạch và đặt đá; Lợp mái bao 
phủ tòa nhà; Xây dựng bể bơi ngoài trời;

4390

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và 
theo hợp đồng; Vận tải khách du lịch; 

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô; 

4933

26. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết : Dạy nghề;

8532

27. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh karaoke; Vũ trường;

9329
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9.999.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

28. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình dân dụng, công trình công nghiệp;
Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, 
công trình công nghiệp;
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

7110

30. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm ;

7810

31. Đại lý du lịch
Chi tiết: Đại lý lữ hành (Đại lý bán các sản phẩm du lịch, tua 
du lịch), dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch;

7911

32. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

7912

33. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Dọn vệ sinh nhà cửa, 
công trình xây dựng, bệnh viện, phân xưởng, máy móc thiết bị, 
nhà máy, văn phòng; 

8129

34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Chăm sóc cây cảnh, sân vườn, cảnh quan; 

8130

35. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ XÂY 
DỰNG SẢN 
XUẤT QUỐC 
TẾ IDB

3502 đường 27 
tháng 4, Phường 
Phước Hưng, 
Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

299.970 2.999.700.000 30,000

Tổng số 299.970 2.999.700.000 30,000

3501812551

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN  ĐẦU 
TƯ PHÁT 
TRIỂN 
THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

3502A Khu phố 4 
đường 27 tháng 4, 
Phường Phước 
Hưng, Thành phố 
Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

399.960 3.999.600.000 40,000

Tổng số 399.960 3.999.600.000 40,000

3501099570

3 ĐINH  THỊ  
TRÚC

Tổ 2, ấp 5, Xã 
Tân Hưng, Thành 
phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

299.970 2.999.700.000 30,000

Tổng số 299.970 2.999.700.000 30,000

273615948

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       173541417
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, Xã Vân Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 3502A đường 27 tháng 4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐỨC AN Nam

19/01/1990 Kinh Việt Nam

27/02/2008 Công an tinh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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